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ĐỀ 1


Phần I (2.0 điểm). Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi:
Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng 
Cả làng im ắng. Bà như chiếc bóng giở về. Ít khi tôi thấy bà nói chuyện với ai ngoài các cháu ra. Ít khi tôi thấy bà đôi co với ai. Dân làng bảo bà hiền như đất. Nói cho đúng, bà hiền như chiếc bóng. Nếu ai lành chanh lành chói, bà rủ rỉ khuyên. Bà nói nhiều bằng ca dao, tục ngữ. Những chị mồm năm miệng mười, sau khi được bà khuyên chỉ còn mồm một, mồm hai.
(Ngữ Văn 9, tập một- Trang 161)
 Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của đoạn văn?
	A. Tự sự
	C. Biểu cảm

	B. Miêu tả
	D. Nghị luận


Câu 2. Xét theo cấu tạo, câu in đậm thuộc kiểu câu gì?
	A. Câu đơn
	C. Câu đặc biệt

	B. Câu ghép
	D. Câu rút gọn


Câu 3. Trong các từ sau, từ nào không phải là từ ghép?
	A. Đôi co
	C. Rủ rỉ

	B. Ca dao
	D. Tục ngữ


Câu 4. Quan hệ từ “như” trong câu “Dân làng bảo bà hiền như đất” biểu thị ý nghĩa gì?
	A. Quan hệ so sánh
	C. Quan hệ nhân quả

	B. Quan hệ sở hữu
	D. Quan hệ bổ sung


Câu 5. Chỉ ra cụm động từ trong các cụm từ sau?
	A. Cả làng
	C. Hiền như đất

	B. Mồm năm miệng mười
	D. Đôi co với ai


Câu 6. Em hiểu thành ngữ “mồm năm miệng mười” có nghĩa gì?
	A. Lắm lời, nói tranh, lấn át người khác
	C. Nói năng hào sảng, có khí phách

	B. Ăn nói khéo léo, lễ độ
	D. Chỉ người con gái thục nữ, nết na


Câu 7. Dòng nào nêu đúng tác dụng của biện pháp so sánh trong câu văn “Bà như chiếc bóng giở về.”?
	A. Diễn tả sự lặng lẽ, cam chịu và đức hy sinh của bà
	C. Diễn tả tình yêu thương cháu của bà

	B. Diễn tả sự vắng vẻ của gia đình bà
	D. Diễn tả tình cảnh khốn khó của người cháu


Câu 8. Qua đoạn văn, em cảm nhận được tình cảm gì của người viết?
	A. Tình yêu quê hương đất nước
	C. Yêu thương, biết ơn, thấu hiểu bà

	B. Nỗi lòng căm thù giặc sâu sắc
	D. Khát vọng tự do



Phần II (8.0 điểm). Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:

Tưởng người dưới nguyệt chén đồng,
Tin sương luống những rày trông mai chờ
Bên trời góc bể bơ vơ,
Tấm son gột rửa bao giờ cho phai.
Xót người tựa cửa hôm mai,
Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ?
Sân Lai cách mấy nắng mưa,
Có khi gốc tử đã vừa người ôm
Câu 1. Em hãy ghi lại một điển cố trong đoạn thơ trên và giải thích ý nghĩa của điển cố ấy?
Câu 2. Cũng trong đoạn trích có chứa tám câu thơ trên, tác giả đã sử dụng bút pháp tả cảnh ngụ tình rất thành công. Hãy ghi lại hai câu thơ có sử dụng bút pháp ấy.
Câu 3. Bằng đoạn văn Tổng hợp- phân tích- tổng hợp khoảng 12 câu, làm rõ nỗi nhớ người yêu, người thân của Thuý Kiều trong đoạn thơ trên. Trong đoạn có sử dụng câu nghi vấn và lời dẫn trực tiếp. (Gạch chân và chú thích rõ).
Câu 4. Trong chương trình Ngữ Văn THCS, em đã học những tác phẩm khác viết về số phận khổ đau, bi kịch của người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Hãy ghi lại tên một tác phẩm và tác giả.
Câu 5. Đoạn thơ trên đã bộc lộ tình cảm chân thành, tha thiết với quê hương, gia đình của một người con lưu lạc. Từ tình cảm đó của nhân vật Thuý Kiều cùng hiểu biết xã hội, em hãy viết một đoạn văn nghị luận khoảng 2/3 trang giấy thi trình bày suy nghĩ của mình về vai trò của tình cảm gia đình trong cuộc sống của mỗi người. 



----------- Chúc các con làm bài tốt--------------





Ghi chú: Phần I: Câu 1- Câu 8 (0.25 điểm/ câu) ; 
                Phần II: Câu 1 (1.0 điểm) ; câu 2 (0.5 điểm); câu 3 (4.0 điểm) ; câu 4 (0.5 điểm) ; câu 5 (2.0 điểm)
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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ĐỀ 2

Phần I (2.0 điểm). Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi:
Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng 
Suốt bao nhiêu năm, cha đã làm người đưa thư trong cái thị trấn này. Cha đã đạp xe dọc theo những đại lộ hay những phố nhỏ chật hẹp, gõ cửa và đem đến tin tức của một họ hàng, đem những lời chào nồng nhiệt từ một nơi xa xôi nào đó […]. . Chiếc phong bì nào cũng đều chứa đựng những tin tức được mong chờ từ lâu. Con muốn cha biết được rằng con vô cùng kính yêu cha cũng như khâm phục biết bao nhiêu cái công việc cha đã làm cho hàng vạn con người[…] . Khi con nghĩ về hàng ngàn cây số cha đã đạp xe qua, đem theo một túi nặng đầy thư, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, dù trời nắng hay mưa, lòng con tràn ngập niềm tự hào khi tưởng tượng ra niềm vui mà cha đem lại cho những ai đợi chờ tin tức từ những người yêu dấu. Cha đã gắn kết những trái tim lại với nhau như một nhịp cầu vồng.”
   (Trích Cha thân yêu nhất của con, theo Những bức thư đoạt giải UPU)
 Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của đoạn văn?
	A. Tự sự
	C. Biểu cảm

	B. Miêu tả
	D. Nghị luận


Câu 2. Xét theo cấu tạo, câu in đậm thuộc kiểu câu gì?
	A. Câu đơn
	C. Câu đặc biệt

	B. Câu ghép
	D. Câu rút gọn


Câu 3. Trong các từ sau, từ nào không phải là từ ghép?
	A. Tin tức
	C. Xa xôi

	B. Họ hàng
	D. Khâm phục


Câu 4. Quan hệ từ “như” trong câu “Cha đã gắn kết những trái tim lại với nhau như một nhịp cầu vồng.” biểu thị ý nghĩa gì ?
	A. Quan hệ sở hữu
	C. Quan hệ nhân quả

	B. Quan hệ so sánh
	D. Quan hệ bổ sung


Câu 5. Chỉ ra cụm động từ trong các cụm từ sau?
	A. Những lời chào nồng nhiệt
	C. Vô cùng kính yêu

	B. Hàng vạn con người
	D. Đã đạp xe dọc theo những đại lộ


Câu 6. Từ “khâm phục” có nghĩa gì?
	A. Tôn kính, ngưỡng mộ
	C. Say mê, hạnh phúc

	B. Thích thú, vui vẻ
	D. Đồng cảm, xót xa


Câu 7. Tác dụng của biện pháp liệt kê trong câu “Cha đã đạp xe dọc theo những đại lộ hay những phố nhỏ chật hẹp, gõ cửa và đem đến tin tức của một họ hàng, đem những lời chào nồng nhiệt từ một nơi xa xôi nào đó”?
	A. Diễn tả sự chăm chỉ, yêu nghề và ý nghĩa công việc của cha
	C. Diễn tả công việc có thu nhập cao, mọi người đều mong muốn

	B. Diễn tả các công việcthường thấy của mọi người nơi đô thị
	D. Diễn tả tình cảnh khốn khó của người con


Câu 8. Quan đoạn văn, em cảm nhận được tình cảm gì của người viết?
	A. Thấu hiểu, yêu thương, khâm phục cha
	C. Tình cảm đoàn kết với xóm làng

	B. Tình yêu đối với thị trấn nhỏ
	D. Nỗi mong chờ, nhung nhớ được gặp lại cha


Phần II (8.0 điểm). Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:
Kiều càng sắc sảo mặn mà,
So bề tài sắc lại là phần hơn:
Làn thu thuỷ nét xuân sơn,
Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh.
Một hai nghiêng nước nghiêng thành
Sắc đành đòi một tài đành hoạ hai
Câu 1. Em hãy ghi lại một thành ngữ trong đoạn thơ và giải thích ý nghĩa thành ngữ ấy?
Câu 2. Trong đoạn trích có chứa sáu câu thơ trên, nhà thơ đã sử dụng thành công bút pháp ước lệ tượng trưng. Hãy ghi lại hai câu khác có sử dụng bút pháp ấy. 
Câu 3. Bằng đoạn văn Tổng hợp- phân tích- tổng hợp khoảng 12 câu, làm rõ vẻ đẹp  của Thuý Kiều trong đoạn thơ trên. Trong đoạn có sử dụng câu nghi vấn và lời dẫn trực tiếp. (Gạch chân và chú thích rõ).
Câu 4. Trong chương trình Ngữ Văn 7, em đã học một bài thơ viết về người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Hãy ghi lại tên bài thơ và tác giả.
Câu 5. Đọc các đoạn trích của “Truyện Kiều” trong chương trình Ngữ Văn 9, ta thấy Thuý Kiều không chỉ là người con gái tài sắc mà nàng còn là một người con hiếu thảo, vị tha, hết lòng vì gia đình. Từ tình cảm của nhân vật Thuý Kiều cùng hiểu biết xã hội, em hãy viết một đoạn văn nghị luận khoảng 2/3 trang giấy thi trình bày suy nghĩ của mình về vai trò của tình cảm gia đình trong cuộc sống của mỗi người. 



----------- Chúc các con làm bài tốt--------------




Ghi chú: Phần I: Câu 1- Câu 8 (0.25 điểm/ câu) 
                Phần II: Câu 1 (1.0 điểm) ; câu 2 (0.5điểm); câu 3 (4.0 điểm) ; câu 4 (0.5 điểm) ; câu 5 (2.0 điểm)
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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